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CÔNG TY HOA TIÊU TÂN CẢNG

KẾ HOẠCH DẪN TÀU 16/09/2026 (Thứ Tư)

LỊCH THỦY TRIỀU
Mực nước Vũng Tàu Cát Lái Dòng chảy

1.8 22:09 01:45
3.4 03:39 07:00
0.9 10:35 14:15
3.1 17:19 20:00
2.1 22:38 02:00

STT Hoa tiêu Tàu đến M.n C.dài GRT Cầu bến P.O.B Ghi chú Tàu lai

1 Quân MIYUNHE 9.9 183 16,738 P/s3 - CL4-5 03:30 //0500 A6-A9

2 H.Trường KMTC TAIPEIS 9.7 172 18,370 P/s3 - BP6 02:00 Tăng cường
dây A2-A3

3 M.Tùng DONGJIN VOYAGER 9.5 173 18,559 P/s3 - CL7 03:00 //0530 A9-CSG98

4 Đ.Chiến DONGJIN CONFIDENT 9.4 172 18,340 P/s3 - CL1 10:30 //0600 A2-A3

5 N.Trường TRUONG AN 03 7.1 111 3,640 H25 -
CanGio 03:00 SR

6 T.Tùng SINAR SANUR 9.5 172 19,944 P/s3 - CL4 03:30 //0600 A2-A6

7 Nghị JOSCO REAL 10 172 18,885 P/s3 - BNPH 02:30 //0630 A1-A9

8 P.Thùy - Đảo TPC206-TK02;TPC206-
SL02 6 190 6,257 H25 -

CanGio 13:00 SR

9 K.Toàn GSL AFRICA 10.8 200 27,213 P/s3 - CL5 15:00 A1-A9

10 Vinh - Th.Tùng SAN PEDRO 9.7 172 16,880 P/s3 - CL1 15:30 //1830 A2-A3

11 N.Thanh -
T.Dũng ZHONG GU NAN HAI 9.1 172 18,490 P/s3 - CL4-5 16:00 //1900 A1-A6

12 Duyệt MILD CHORUS 8.9 148 9,994 H25 - TCHP 16:00 SR 08-CSG97

13 N.Minh SKY RAINBOW 10.2 173 17,944 P/s3 - BNPH 17:00 A1-A2

14 Hoàn HAI TIAN LONG 5.2 98 3,609 P/s1 - CL3 21:30 //0100

15 Phú SAWASDEE INCHEON 10.2 172 18,051 P/s3 - CL7 22:00 //0000


